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Số:          /BC-VPTT 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 05/8/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ:

Ngày 06/8 ở các tỉnh Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến (30-50)mm, có nơi trên 80mm. Từ đêm mai đến ngày 07/8 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Từ 06/8 đến 07/8, ở Tây Bắc và Việt Bắc mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến (40-80)mm/24h, riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu có khả năng mưa rất to (lượng mưa 100-150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ 06/8 đến 07/8, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1-2.
2. Tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ:
Từ ngày 05/8 đến 08/8, trên lưu vực hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ
xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1-
3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cầu, sông Thương và
Lục Nam có khả năng lên mức BĐ1; sông Thao, sông Chảy lên mức
BĐ1-BĐ2; các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức BĐ2 và trên
BĐ2; riêng mực nước đỉnh lũ trên sông Đà tại trạm thủy văn Hòa Bình và hạ lưu
sông Hồng tại Hà Nội và sông Thái Bình tại Phả Lại ở mức dưới BĐ1.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực
Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Kạn và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Hải Phòng, Quảng Ninh.
3. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (19h/04/8 đến 19h/05/8): Các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ (30-60)mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Xuân Lẹ (Thanh Hóa) 156mm; Thủy điện Xuân Thắng (Nghệ An) 137mm; Cù Vân (Thái Nguyên) 126mm; Ba Vì (Hà Nội) 113mm; Như Tân (Ninh Bình) 111mm; Thủy điện Tà Thàng (Lào Cai) 103mm; Tam Dương (Vĩnh Phúc) 95mm.
- Mưa đêm (19h/05/8 đến 07h/06/8): Các tỉnh khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ (30-60)mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Pa Thơm (Điện Biên) 152mm, Cổ Pháp (Bắc Giang) 120mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 108mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 107mm, Tây Yên Tử (Bắc Giang) 97mm, Phú Thạnh (Đồng Nai) 92mm, La Dom (Kon Tum) 85mm.

- Mưa 3 ngày (19h/02/8 đến 19h/05/8): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ (100-150)mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Ba Vì (Hà Nội) 261mm; Xuân Lẹ (Thanh Hóa) 218mm; Cát Bà (Hải Phòng) 210mm; Yên Hưng (Quảng Ninh) 283mm, Tà Si Láng (Yên Bái) 207mm; Tiên Lương (Phú Thọ) 205mm; Yên Lãng (Thái Nguyên) 192mm; SaPa (Lào Cai) 183mm; các khu vực khác có tổng lượng mưa phổ biến dưới 150mm.
II. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước các sông trên hệ thống Hồng, sông Thái Bình ở mức thấp, dưới BĐ1. Dự báo, mực nước tại Hà Nội lúc 07h ngày 07/8 có khả năng ở mức 4,00m; mực nước tại Phả Lại lúc 19h ngày 06/8 có khả năng ở mức 1,65m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: mực nước các sông khu vực Bắc Trung Bộ xuống dần; các khu vực khác mực nước biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa.
3. Mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh trong 2-3 ngày tới, đến ngày 09/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,57m; tại Châu Đốc ở mức 1,67m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
1. Tình hình hồ chứa:

a) Hồ Thủy điện:

- Các hồ thủy điện lớn ở Bắc Bộ: mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà dưới mực nước cho phép, riêng hồ Hòa Bình duy trì ở mức xấp xỉ mực nước cho phép, lúc 7h/06/8 là 100,09m (dưới 0,91m), lưu lượng đến hồ hiện đang giảm.

- Mực nước thượng lưu các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ở mức thấp, các hồ vận hành bình thường, hiện có 34 hồ vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn. 

b) Hồ chứa Thủy lợi:

- Có 204 hồ chứa hư hỏng cần lưu ý (Bắc Bộ 81 hồ; Bắc Trung Bộ 53 hồ; Nam Trung Bộ 24 hồ; Tây Nguyên 41 hồ; Đông Nam Bộ 5 hồ); 166 hồ chứa đang thi công (Bắc Bộ 51 hồ; Bắc Trung Bộ 41, Nam Trung Bộ 31 hồ; Tây Nguyên 43 hồ).
- Về tình hình tích nước:

+ Bắc Bộ: đạt 40-75% DTTK, một số hồ đang tích nước cao như: Hồ Đầm Bài 100%, Suối Ong 95% (Hòa Bình); hồ Như Xuyên 96%, Ô Rô 100% (Tuyên Quang) hồ Vĩnh Thành 88% (Vĩnh Phúc); hồ Bầu Lầy 100%, Ngạc Hai 93% Đá Mài 99% (Bắc Giang), Cao Vân 100%, Chúc Bài Sơn 84% (Quảng Ninh)...
+ Bắc Trung Bộ: đạt 19-53% DTTK, một số hồ đang tích nước cao như: Đồng Bể 71% (Thanh Hóa), hồ Khe Là 98% (Nghệ An), Bộc Nguyên 97%, Đá Cát 100% (Hà Tĩnh)…
+ Tây Nguyên: đạt 40-70% DTTK, một số hồ đang tích nước cao như: Đăk Kan 100%, Đăk Loy 100% (Kon Tum), Đăk Minh 100%, Buôn Yong  83% (Đăk Lăk), Đăk Rồ 82%, Đăk Rtang 100% (Đăk Nông).
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên cập nhật nắm bắt tình hình, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

- Các địa phương bị thiệt hại tiếp tục huy động các lực lượng triển khai công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin, báo cáo về Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

- Tỉnh Hưng Yên: Theo báo cáo của địa phương, ngày 03/8/2020, tại vị trí K123+920-K123+980 đê tả Hồng, thành phố Hưng Yên xuất hiện vết nứt dọc theo đê trên chiều dài khoảng 60m (vết nứt cách mép mặt đê phía sông 2,5 - 3,0m), bề rộng vết nứt 1-2cm. Hiện địa phương đã cắm biển báo sự cố, rào không cho phương tiện qua lại, trải vải bạt chống thấm trên mặt đê, khơi rãnh thoát nước mặt đê về phía đồng.
- Tỉnh Sóc Trăng: Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, mưa lớn, dông lốc, sạt lở từ ngày 31/7-04/8 đã làm 01 người bị thương, 270 nhà hư hỏng, tốc mái; ảnh hưởng 406ha lúa, sạt lở 52m đường giao thông.
- Tỉnh Kiên Giang: Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, tính đến 10h00 ngày 04/8/2020 mưa lớn kèm dông lốc xảy ra từ ngày 01-04/8 đã làm 01 người bị thương; 140 nhà bị sập, đổ, 376 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 32 nhà bị ngập; 1,3ha chuối bị thiệt hại. Ước tổng thiệt hại khoảng 7,2 tỷ đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi và huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống.  
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 297/VPTT ngày 03/8 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT để chủ động ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ.
- Các tỉnh, thành phố tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân và sẵn sàng ứng phó với các đợt thiên tai mới.
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn kỹ năng nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả, phù hợp với diễn biến thiên tai.
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hưng Yên theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến sự cố nứt đê tả Hồng tại vị trí K123+920-K123+980, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều. 

2. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất và khu vực bị ảnh hưởng.

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT./.
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